Ngày soạn:    15.1.2020                     
  Tiết:    19,20                               Bài 10 : QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC   
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:





1. Phẩm chất :
- Biết điều chỉnh hành vi của bản thân cho phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.

- Vận dụng được những kiến thức đã học để lý giải một số vấn đề đạo đức trong xã hội.

      - Có khả năng đánh giá nhất định về các vấn đề đạo đức xã hội ngày nay, đặc biệt là các vấn đề đạo đức hằng ngày của học sinh.


-  Coi trọng vai trò của đạo đức trong ĐS XH

- Có ý thức điều chỉnh các hành vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức mới.
2. Năng lực: Năng lực nhận thức đánh giá và điều chỉnh hành vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và PL, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực phê phán, giao tiếp…
II. 



TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :




1 Hoạt động khởi động.

* Mục tiêu:

- Kích thích HS tự tìm hiểu xem các em đã biết gì về quan niệm đạo đức?

- Rèn luyện năng lực tư duy phê phán, năng lực giao tiếp.

* Cách tiến hành:

- GV: yêu cầu Hs tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về đạo đức và  nêu ‎ nghĩa của nó.

- HS: Liên hệ thực tế cuộc sống và các môn học (môn ngữ văn) để trình bày.

- GV gọi 1 đến 2 HS trả lời

* Sản phẩm dự kiến: HS có thể tìm những câu có liên hoặc không liên quan đến đạo đức.

* GV kết luận: dựa vào câu trả lời của HS. 

Ví dụ: Vì sao câu này lại thể hiện hành vi đạo đức, câu khác lại không? Đạo đức khác với pháp luật như thế nào? Vai trò của đạo đức ra sao? Đó chính là nội dung bài học hôm nay.

2 Hoạt động hình thành kiến thức

	            Hoạt động cơ bản của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: TLN tìm hiểu KN đạo đức

*Mục tiêu: 

- Giúp HS có những hiểu biết cơ bản về đạo đức

- Rèn luyện năng lực giao tiếp, tự học, hợp tác, và năng lực giải quyết vấn đề.

* Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ:

+ Nhóm 1,2: xem thông tin và trả lời câu hỏi

Thông tin: Bạn A là 1 HS lớp 10, học rất giỏi nhưng hay cãi lời cha mẹ, nhiều khi không nghe theo lời dạy dỗ của cha mẹ vì bạn cho rằng cha mẹ mình trình độ thấp kém và lạc hậu….

Câu hỏi: Theo em hành vi của bạn A đúng hay sai?  Giải thích vì sao?

+ Nhóm 3,4: xem tình huống và trả lời câu hỏi 

Tình huống: Trên đường đi học về, C thấy chị H chở một bao lúa nặng , do bất cẩn nên xe chị bị ngã. Ngay lúc đó có anh thanh niên đi ngang qua nhưng vẫn thờ ơ khi chị H nhờ giúp đỡ. Thấy vậy, D vội vàng xuống xe và giúp chị.

Câu hỏi: Đánh giá hành vi của D và anh thanh niên. Hãy nêu những căn cứ để đánh giá hành vi đó?
+ Nhóm 5,6: Xem thông tin và trả lời câu hỏi

Thông tin: Bạn M giúp bạn N bằng cách đọc cho N chép bài của mình trong giờ kiểm tra một tiết.
Câu hỏi: Theo em, việc làm của bạn M có đúng không? Có phải là hành vi đạo đức không? Giải thích vì sao?

- HS thảo luận 5 phút trên giấy Ao và trình bày trên bảng.
- Nhóm khác, HS khác nhận xét và bổ sung.

* Sản phẩm dự kiến nhóm 1,2:
- HS nhận xét được HV của bạn A nhưng chưa ly giải rõ ràng và cụ thể.
- GV:  Hướng dẫn HS để HS nhận thức được con cái không nên cãi lời cha mẹ vì như vậy là vi phạm đạo đức cho dù bản thân người con đó thấy đúng.
* GV kết luận nhóm 1,2: Để trở thành người có đạo đức thì bản thân mỗi người phải thực hiện các quy tắc, chuẩn mực của xã hội (chứ không phải của cá nhân).
* Sản phẩm dự kiến nhóm 3,4:

- HS đánh giá được HV của bạn D và anh thanh niên nhưng có thể đưa ra những căn cứ khác nhau.
* GV kết luận nhóm 3,4: Một hành vi được công nhận là hành vi đạo đức thì hành vi đó phải có tính tự giác.
 * Sản phẩm dự kiến nhóm 5,6:

- HS nhận xét được HV của bạn M  là sai nhưng chưa giải thích được.
- GV: Hướng dẫn HS để HS nhận thức được điều đó.

* GV kết luận nhóm 5,6: Hành vi đạo đức phải phù hợp với yêu cầu xã hội.

* Kết luận chung

- Hỏi HS: Từ kết quả thảo luận trên, em cho biết đạo đức có đặc điểm gì?

- GV: Kết luận về khái niệm đạo đức.

- GV: Hướng dẫn HS hiểu được tính lịch sử xã hội của đạo đức để từ đó thấy được nền đạo đức mới ở nước ta là nền đạo đức tiến bộ bằng một số gợi ‎ sau: 
 + Hỏi HS: Vấn đề hôn nhân được thực hiện như thế nào ở XH nguyên thủy, phong kiến và xã hội ta hiện nay? (XH nguyên thủy: theo chế độ quần hôn; phong kiến: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” hay “trai 5 thê 7 thiếp, gái chính chuyên một chồng; xã hội ta hiện nay: một vợ, một chồng)

+ GV chốt y và kết luận: Những chuẩn mực đạo đức thay đổi theo sự phát triển của lịch sử xã hội nên đạo đức luôn mang tính lịch sử xã hội.
+ Hỏi HS:  Em có nhận xét gì về vấn đề hôn nhân của xh ta hiện nay so với các xh trước? Rút ra được kết luận gì về nền đạo đức mới của xã hội ta.
+ GV chốt kiến thức cơ bản.

Hoạt động 2: Làm việc cặp đôi  để phân biệt đạo đức với pháp luật.

*Mục tiêu: 

- Phân biệt sự khác nhau giữa đạo đức với pháp luật.

- Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp.

*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS quan sát hai bức ảnh và trả lời câu hỏi: Cho biết nội dung hai bức ảnh trên? Từ đó tìm điểm giống và khác giữa chúng?

- HS quan sát, trao đổi với bạn bên cạnh và đưa ra câu trả lời.
Ảnh 1.

                        Ảnh 2
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- GV: Ghi tóm tắt y kiến HS lên bảng. Hướng dẫn, gợi ‎y ( HS đọc SGK) để HS thấy được điểm khác biệt.

* Sản phẩm dự kiến
- HS nhận xét được và chỉ ra một vài điểm khác biệt.
-  GV: Bổ sung thêm.

* Kết luận: GV yêu cầu học sinh tự rút ra điểm giống và khác giữa pháp luật và đạo đức từ kết quả trả lời của HS và nhận xét của GV.

Hoạt động 3. Đóng vai tìm hiểu vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.

*Mục tiêu: 

- Giúp HS hiểu được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.

- Biết được trách nhiệm của bản thân trong mối quan hệ gia đình và xã hội.

- Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quết vấn đề và năng lực ứng xử…
*Cách tiến hành:

- GV : yêu cầu HS đóng vai theo nội dung mà học sinh đã được GV hướng dẫn chuẩn bị ở nhà từ tiết trước.( 3 tiểu phẩm cho 3 vai trò của đạo đức)
- HS: Biểu diễn các tiểu phẩm của mình. HS khác theo dõi để trả lời câu hỏi của GV

- GV: linh động trong việc nêu câu hỏi dựa vào tình huống của HS. Chú y xoáy vào vai trò của đạo đức đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
* Sản phẩm dự kiến

- HS đóng vai theo năng lực.

- HS thấy được tầm quan trọng của đạo đức đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

 * Kết luận:

- HS: Ghi nhớ vai trò của đạo đức đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

- GV chốt ý: Xây dựng, củng cố và phát triển nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay có ý nghĩa rất to lớn. Không chỉ trong chiến lược xây dựng và phát triển con người VN hiện đại mà còn xây dựng, phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
	1. Quan niệm về đạo đức
a. Đạo đức là gì?

- Đạo đức là hệ thống các quy tắc , chuẩn mực của xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.
- Đạo đức luôn mang tính lịch sử xã hội.

- Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức tiến bộ phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.
- Tham nhũng là gì ? :Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 (có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/7/2019) thì tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
-Nười có hành vi tham nhũng là ngừơi không có đạo đức.
b.Phân biệt đạo đức với pháp luật.

* Giống nhau: Đều là phương thức điều chỉnh hành vi của con người.
* Khác nhau:

Đạo đức: 

- Tự nguyện, tự giác.

-  Là yêu cầu cao của xã hội.

Pháp luật: 

- Do Nhà nước ban hành thành văn bản. 

- Mang tính bắt buộc, cưỡng chế.
- Là yêu cầu tối thiểu

2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.
 a. Đối với cá nhân.

- Góp phần hoàn thiện nhân cách.

- Có ý thức và năng lực, sống thiện, sống có ích.

- Giáo dục lòng nhân ái, vị tha.
 b. Đối với gia đình.

- Đạo đức là nền tảng của gia đình.

- Tạo nên sự ổn định, phát triển vững chắc của gia đình.

- Là nhân tố xây dựng gia đình hạnh phúc.

 c. Đối với xã hội.

- Xã hội sẽ phát triển bền vững nếu các quy tắc chuẩn mực đạo đức được tôn trong và luôn được củng cố, phát triển.

- Xã hội sẽ bị mất ổn định nếu đạo đức xã hội bị xuống cấp.




3.3 Hoạt động luyện tập.
 * Mục tiêu

- Cũng cố kiến thức đã học về đạo đức, pháp luật, kiểm tra khả năng nhận biết, thông hiểu và vận dụng kiến thức đó vào cuộc sống.

- Rèn luyện năng lực tự học, giao tiếp và giải quyết vấn đề.

*Cách tiến hành

  - GV yêu cầu HS làm bài tập: Cho biết hành vi nào là VP đạo đức, HV nào là VP pháp luật?

1- Con không hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ.


2- Hs đi xe đạp hàng 2 hàng 3


3- Đánh nhau gây mất trật tự công cộng. 


4- Gặp người lớn tuổi không chào - hỏi

5- Con không nuôi dưỡng cha mẹ khi về già.

Câu 1. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là

A. Đạo đức      
B. Pháp luật          C. Tín ngưỡng      
D. Phong tục

Câu 2. Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?

A. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn
B. Tự ý lấy đồ của người khác C. Chen lấn khi xếp hàng   D. Thờ ơ với người bị nạn

Câu 3. Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính

A. Tự nguyện      
B. Bắt buộc                   C. Cưỡng chế     
 

D. Áp đặt

Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay?

A. Tôn trọng pháp luật



B. Trung thành với lãnh đạo

C. Giữ gìn bất cứ truyền thống nào

D. Trung thành với mọi chế độ

Câu 5. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của xã hội?

A. Góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững  B. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

C. Làm cho xã hội hạnh phúc hơn   D. Làm cho đồng nghiệp thân thiện hơn với nhau

Câu 6. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?

A. Góp phần hoàn thiện nhân cách con người   B. Giúp con người hoàn thành nhiệm vụ được giao

C. Góp phần vào cuộc sống tốt đẹp của con người   D. Giúp mọi người vượt qua khó khăn

Câu 7. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình?

A. Nền tảng đạo đức gia đình B. Làm cho mọi người gần gũi nhau

C. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình       D. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn

Câu 8. Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực

A. Sống thiện
B. Sống tự lập
C. Sống tự do
D. Sống tự tin

Câu 9. Biểu hiện nào trong những câu dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Ăn cháo đá bát


B. Lá lành đùm lá rách 

C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

D. Một miếng khi đói bằng gói khi no

Câu 10. Nội dung nào dưới đây phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Lá lành đùm lá rách


B. Học thày không tày học bạn

C. Có chí thì nên



D. Có công mài sắt, có ngày nên kim

Câu 11. Câu nào dưới đây nói về chuẩn mực đạo đức gia đình?

A. Công cha như núi Thái Sơn

B. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài

C. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn

D. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức về gia đình?

A. Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày

B. Anh em hòa thuận hai thân vui vầy

C. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền

D. Công cha như núi Thái Sơn

Câu 13. Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào dưới đây?

A. Đạo đức, pháp luật


B. Đạo đức, tình cảm

C. Truyền thống, quy mô gia đình

D. Truyền thống, văn hóa

Câu 14. Nền tảng của hạnh phúc gia đình là

A. Đạo đức      
B. Pháp luật

C. Tín ngưỡng      D. Tập quán

Câu 15. “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. Tài năng và đạo đức


B. Tài năng và sở thích

C. Tình cảm và đạo đức


D. Thói quen và trí tuệ

* Sản phẩm dự kiến

- HS trả lời HV 1,4 là VP đạo đức; HV 2,3 là VPPL; riêng HV 5 HS sẽ lưỡng lự không xác định được VP đạo đức hay VPPL.
Đáp án trắc nghiệm: phương án A

* Kết luận:

- GV: Hướng dẫn HS xác định được HV 2,3,5 vừa VP đạo đức, vừa VPPL. 

       3.4. Hoạt động vận dụng- mở rộng
           * Mục tiêu 
- Giúp học sinh vận dụng những kiến thức đã học về đạo đức để thực hiện việc học tập của mình. Từ đó nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội.
- Kích thích khả năng tìm hiểu và giải quyết những vấn đề liên quan đến đạo đức và pháp luật trong thực tế cuộc sống.
- Rèn luyện năng lực giải quết vấn đề, năng lực tự học, tự quản lý, điều chỉnh và phát triển bản thân.

* Cách tiến hành

- GV: Chia lớp theo tổ và yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau trên giấy khổ lớn để trình bày trước lớp.
Câu 1: Với tư cách là một HS, em vận dụng vấn đề đạo đức trong việc học tập của em như thế nào?

Câu 2: Đọc thông tin và liên hệ bản thân. 

Thông tin như sau: Khổng Tử đã từng dạy học trò của mình “ngày nay người ta cho rằng nuôi được cha mẹ là có hiếu thảo. Đến như giống chó, giống ngựa cũng có người nuôi nấng, chăm sóc chu đáo. Nuôi mà không tỏ lòng tôn kính thì lấy gì mà phân biệt được nuôi người và nuôi súc vật trong nhà.
Chính vì vậy, làm sao giữ cho được một nét mặt lúc nào cũng hòa vui, phấn chấn thì dù cha mẹ có chịu chung sự thiếu thốn, ăn cơm độn khoai sắn với rau dưa cũng vẫn vui lòng mát ruột hơn là được ăn giò hoa chả lụa mà con cái lại mặt nặng mày nhẹ, giận cá chém thớt…gây nên cái cảnh:

Không ăn thì ốm thì gầy

Ăn thì nước mắt chan đầy bát cơm.”

Câu 3: Sưu tầm các câu ca giao tục ngữ  và gương người tốt mà em biết được qua sách báo, trong cuộc sống hằng ngày thể hiện hành vi đạo đức và hành vi pháp luật.

* Sản phẩm dự kiến
- Các tổ đưa ra câu trả lời cùng với những nhận xét đánh giá.

- Các tổ khác nhận xét góp y.
* Kết luận:

- GV thống nhất ‎y kiến của các tổ và chốt y.

- Hướng dẫn HS tự lĩnh hội kiến thức HS đã nêu và điều chỉnh bản thân cho phù hợp.
        =============================================================
Bài 11: MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC  (Tiết 1,2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
1. Phẩm chất

- Biết thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến bản thân

- Biết giữ gìn lương tâm, biết phấn đấu trở thành người tốt ,có ích cho xã hội.


- Coi trọng và giữ gìn lương tâm trong sáng, lành mạnh.


- Có ý thức hoàn thành tốt trách nhiệm bản thân

2. Năng lực 


Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực làm việc nhóm, năng lực phê phán, đánh giá, năng lực quan sát…..

II. TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Khởi động:

* Mục tiêu:
· Kích thích HS tự tìm hiểu xem các em đã biết gì về phạm vi của đạo đức.
· Rèn luyện NL tư duy phê phán cho HS.
* Cách tiến hành:

· GV định hướng HS: Các em sẽ được xem một số ảnh. liên quan đến phạm vi đạo đức.
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- GV  nêu câu hỏi:

 +Nhìn hình ảnh trên em thấy được những gì ?

+
Hình ảnh này nói về vấn đề gì?

 - HS trả lời, bổ sung cho nhau.

 - Sản phẩm dự kiến: HS có thể nói đólà hình ảnh nói về tình yêu thương  của mẹ đối với con, lòng tôt của chú công an…..

- GV chốt lại: 

+ Ảnh 1: Hình ảnh người mẹ vừa làm việc ,vừa ru con -> ý nói về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái
+ Ảnh 2: Hình ảnh một người lái xe mô tô đã dừng lại, bước xuống xe để giúp một cụ già băng qua đường trong mưa -> ý nói về tấm lòng nhân hậu của con người hay nói cách khác đó chính là đạo đức lương tâm cuả mỗi người. Vậy nghĩa vụ là gì? Lương tâm là gì?Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài 11 “Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học” .

     2 Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu khái niệm nghĩa vụ  
*Phương pháp: Sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

* Mục tiêu:
- Giúp HS hiểu được nghĩa vụ là gì, phân biệt nghĩa vụ đạo đức với nghĩa vụ pháp luật . 

- Rèn luyện năng lực nhận biết, năng lực so sánh cho HS.

* Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc và trao đổi ví dụ 1trong sách giáo khoa trang 68 so sánh với hình ảnh người mẹ ru con ở phần đầu đã giới thiệu bằng hình thức thảo luận nhóm.

+Nhóm 1: Phân tích hoạt động nuôi con của sói mẹ -> kết luận.

+Nhóm 2: Phân tích hoạt động nuôi con của  cha mẹ -> kết luận. 

 - HSthảo luận ,trả lời câu hỏi. 

- Sản phẩm dự kiến:  HS có thể sẽ nói đó là cách yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái của sói mẹ và của con người.

- GV kết luận : Cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Khi đất nước bị xâm lăng, mọi người có trách nhiệm chiến đấu, lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

( Đó là nghĩa vụ. 
- GV cho thảo luận nhóm:

+Nhóm 1: Nghĩa vụ là gì? Tại sao nghĩa vụ lại là đặc trưng riêng có chỉ có ở con người ?

+Nhóm 2:  Khi lợi ích cá nhân và lợi ích của tập thể mâu thuẫn chúng ta cần phải làm gì ? Xã hội phải có trách nhiệm gì đối với cá nhân ?

- HSthảo luận ,trả lời câu hỏi. 

- Sản phẩm dự kiến:  HS có thể sẽ nói đó là mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, là trách nhiệm mà xã hội đăt ra……
- GV kết luận: 

+ Nghĩa vụ là đặc trưng riêng chỉ có ở con người( vì chỉ ở con mới có tư duy, ý thức, ngôn ngữ), trong khi đó con vật chỉ quan hệ với nhau trên cơ sở bản năng.

+ Trong thực tế, nhu cầu và lợi ích của cá nhân không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu và lợi ích của xã hội, thậm chí có khi còn mâu thuẫn:

Ví dụ: Phải chặt bỏ đi một cây lưu niệm của nhà mình để xây dựng cột điện, kéo dây về làng; phải dọn nhà đi nơi khác để thành phố mở rộng đường; Tổ quốc bị xâm lăng, trong khi đó bản thân phải nuôi mẹ già, con nhỏ, cầm súng lên đường hay ở nhà…

Khi đó, sự kết hợp hài hoà đòi hỏi (như phần nội dung):      

*Hoạt động 2:  Tìm hiểu về phạm trù " lương tâm" 

*Phương pháp: Vấn đáp,  giải quyết vấn đề, lấy dẫn chứng. 

 * Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu thế nào là lương tâm? Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?

- Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực phê phán.

* Cách tiến hành:

- GVcho học sinh đọc ví dụ trong sách giáo khoa trang 69 và trả lời câu hỏi.

 - Hỏi: Cảm giác hối hận của bà A còn được gọi là gì ? Có tác động như thế nào đến bà A ?    

- Hoặc GV đưa ra một số tình huống tham khảo: Ví dụ: Biết bạn gái sợ thằn lằn, Nam bắt được con thằn lằn to, gói vào tờ giấy rồi bí mật đặt vào quyển tập của bạn vào đầu giờ ra chơi. Khi vào học, bạn gái lật tập ra, thấy gói giấy lạ vội lật ra xem, thấy thằn lằn và hoảng sợ ngã xuống sàn, tai nạn xảy ra. Trước hậu quả do hành vi nghịch ngợm của mình gây nên, Nam hối hận rất nhiều và tự hứa sẽ không làm như thế nữa.

( Ta nói bạn Nam còn có lương tâm. 

- GV cho thảo luận nhóm:

+Nhóm 1: Lương tâm là gì? Ví dụ? Lương tâm tồn tại ở mấy trạng thái?
+Nhóm 2:  Trạng thái thanh thản của lương tâm có được khi nào? Cho ví dụ?

+ Trạng thái cắn rứt của lương tâm xảy ra khi nào? Cho ví dụ?

- HSthảo luận ,trả lời câu hỏi. 

- Sản phẩm dự kiến:  HS có thể sẽ nói đó là mối quan Vậy 

- HSthảo luận ,trả lời câu hỏi. 

- Sản phẩm dự kiến : HS có thể cho đó là bản tính ,lòng thành của mỗi người……
- GVnhận xét, chốt lại:

+ Thực chất bản tính ,lòng thành của mỗi người gọi là lương tâm .
+Lương tâm là tình cảm nghĩa vụ đạo đức. Có thể xem ý thức nghĩa vụ đạo đức là nền tảng, là cơ sở hình thành lương tâm của con người.

- GV lấy thêm ví dụ: 

   .Trên đường đi học về, An đã nhặc được một chiếc ví có rất nhiều tiền em đã dự định  lấy cất để tiêu xài nhưng sau đó em quyết định đến đồn công an gần nhất và nhờ các chú công an tìm giúp người đánh rơi. Ta nói An có lương tâm.

  . Thấy nhà của anh A rất nghèo, con thì đang bị bệnh nặng, không đủ tiền để chữa trị, anh B liền cho anh A một số tiền và đi vận động nhân dân trong xóm ấp góp tiền để giúp đỡ gia đình anh A. Anh B cảm thấy rất vui vẻ vì mình đã làm một việc nhân đạo, có ích cho người khác.

  . Một sự kiện an ninh trật tự ở Long An (năm 2008), đứa em trai cãi nhau với anh ruột, trong lúc ẩu đả, đứa em đã vô ý dùng dao đâm  anh ruột của mình rồi bỏ chạy. Khi hay tin anh chết vì nhác dao oan nghiệt của mình, giọt nước mắt của đứa em trai đã tuôn dài trên má vì hối hận.

- Hay ví dụ 2: Bạn A vô lễ với thầy (cô) nhưng đã biết hối hận, xin lỗi.

+Lương tâm dù tồn tại ở trạng thái nào cũng có ý nghĩa tích cực đối với cá nhân. Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp con người tự tin hơn vào bản thân và phát huy được tính tích cực trong hành vi của mình. Trạng thái cắn rứt lương tâm giúp cá nhân điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. Một cá nhân thường làm điều ác nhưng lại không biết ăn năn, hối hận hay xấu hổ (là người vô liêm sỉ), không cắn rứt lương tâm thì bị coi là kẻ vô lương tâm, vô đạo đức. Ví dụ những kẻ chuyên cướp của giết người, buôn bán ma tuý, buôn người… đáng bị lên án.
 - GV cho học sinh đọc phần b sau đó cả lớp cùng trao đổi và thảo luận ?

   +Nhóm 1: Theo em làm thế nào để trở thành người có lương tâm? Ví dụ?

  +Nhóm 2: Theo em là một học sinh trung học cần phải làm gì để có lương tâm trong sáng ? Ví dụ ?

- HSthảo luận ,trả lời câu hỏi. 

- GV kết luận :   

- Ví dụ: Tấm áo tặng bạn, góp tiền cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, giúp bạn vượt khó, giúp đỡ mọi người, tham gia chiến dịch mùa hè xanh…

- Ví dụ: nghĩa vụ học tập, tu dưỡng đạo đức của người học sinh, rèn luyện sức khỏe, tôn trọng, chấp hành pháp luật, tham gia các hoạt động xây dựng xã hội, làm việc giúp gia đình…

- Ví dụ: Bồi dưỡng những tình cảm trong sáng, đẹp đẽ, cao thượng trong các mối quan hệ tình cảm như: tình cảm gia đình, tình bạn, tình đồng chí, tình yêu đôi lứa,  tình làng nghĩa xóm, tình yêu.
	1. Nghĩa vụ

a. Nghĩa vụ là gì ?
- Khái niệm nghĩa vụ : Là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội.

* Mối quan hệ trách nhiệm cá nhân đối với trách nhiệm xã hội.

+ Cá nhân phải biết đặt nhu cầu lợi ích xã hội lên trên. Đồng thời hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung.

+ Xã hội phải có trách nhiệm đảm bảo nhu cầu lợi ích chính đáng đối với cá nhân.

b. Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam  hiện nay. (Đọc thêm).

- Nghĩa vụ học sinh

+ Rèn luyện đạo đức

+ Học tập

+ Giúp đỡ bố mẹ.

2. Lương tâm.

a. Lương tâm là gì ?

- Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội.

- Lương tâm tồn tại ở hai trạng thái.

       + Trạng thái thanh thản của lương tâm: khi con người luôn thực hiện những hành vi đạo đức, biết nhận ra và sửa chữa sai lầm của bản thân.

    
+ Trạng thái cắn rứt lương tâm: khi cá nhân có các hành vi sai lầm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức và cảm thấy ăn năn, hối hận.

-Người tham nhũng phải sống trong trạng thái không  thanh thản.(“có tật giật mình”)
b. Làm thế nào để trở thành người có lương tâm.
- Thường xuyên rèn luyện tư tưởng đạo đức theo quan điểm tiến bộ, cách mạng và tự giác thực hiện các hành vi đạo đức hàng ngày để biến ý thức đạo đức thành thói quen đạo đức.

- Tự nguyện thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của bản thân.

- Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, đẹp đẽ, cao thượng trong quan hệ giữa người với người.

- Đối với học sinh

+ Tự giác thực hiện nghĩa vụ học sinh

+ Có ý thức đạo đức, kỉ luật

+ Có lối sống lành mạnh

+ Biết quan tâm giúp đỡ người khác.
+Nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật của Nhà nước.


3. Hoạt động luyện tập:

* Mục tiêu: 

- Luyện tập để HS củng cố những kiến thức đã học về nghĩa vụ và lương tâm .

- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực phê phán năng lực giải quyết vấn để cho HS.

* Cách tiến hành: -GV  hướng dẫn HS làm bài tập sau:

Bài tập : Phân tích trạng thái lương tâm của tình huống sau và nói rõ thái độ của em như thế nào?

- Ví dụ: Tại ngã tư, một cụ già chống gậy qua đường nhưng bị ngã. Cùng lúc đó có ba em học sinh: An, Bảo, Bình cũng qua đường. An thấy thế nhưng bỏ đi thẳng qua đường và nghĩ “Không biết bà cụ ấy có sao không? Phải chi lúc nảy mình dừng lại, đỡ bà cụ lên và đưa bà cụ qua đường thì tốt rồi!”. Bảo thì dừng lại và đỡ bà cụ đứng lên rồi đưa bà qua đường. Bình thấy thế liền chế nhạo Bảo: “Đồ dư hơi, ai mượn mà làm,…”, nhưng Bảo vẫn vui vẻ trả lời: “Tôi thấy mình đâu có mất bao nhiêu thời gian, công sức mà lại thấy vui vì được giúp đỡ người khác”.

- HS: Trả lời:


+ An có biểu hiện hối hận vì không giúp đỡ bà cụ, chứng tỏ An đang ở trong trạng thái bị cắn rứt lương tâm. Thái độ của em: thấy cách xử sự của An như vậy là chưa đúng, còn có lối sống ích kỷ, cá nhân, không giúp đỡ người khác, cần phải thay đổi, nhưng cũng thông cảm, mừng vì bạn còn có lương tâm.


+ Bảo thì luôn giúp đỡ người khác, làm việc tốt, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, nên trạng thái lương tâm của bạn luôn thanh thản, trong sáng. Thái độ của em: ủng hộ, khen ngợi và nhận thấy mình cần phải học tập theo gương của bạn Bảo.


+ Bình thì thờ ơ, vô cảm, không quan tâm, giúp đỡ người khác, có tư tưởng “sống chết mặc bay”, cũng không biết hối hận về lời nói, hành vi, cách cư xử của mình, nên đó là người vô lương tâm, đáng chê trách.

- GV kết luận, chốt lại ý kiến đúng của HS.

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu  1. Hành vi nào dưới đây thể hiện trạng thái cắn rứt lương tâm?

A. Dằn vặt mình khi cho bệnh nhân uống nhầm thuốc  B. Vui vẻ khi lấy cắp tài sản nhà nước

C. Giúp người già neo đơn    D. Vứt rác bừa bãi

Câu  2. Hành vi nào dưới đây thể hiện trạng thái lương tâm thanh thản?

A. Vui vẻ khi đã đóng góp tiền ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam

B. Không vui với việc làm từ thiện của người khác

C. Lễ phép với thầy cô    D. Chào hỏi người lớn tuổi

Câu  3. Để trở thành người có lương tâm, mỗi người cần phải làm gì dưới đây?

A. Bồi dưỡng tình cảm trong sáng lành mạnh

B. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

C. Chăm chỉ làm việc nhà giúp cha mẹ


D. Lễ phép với cha mẹ

Câu  4. Để trở thành người có lương tâm, học sinh cần thực hiện điều nào dưới đây?

A. Có tình cảm đạo đức trong sáng


B. Hạn chế giao lưu với bạn xấu

C. Chăm chỉ lao động




D. Chăm chỉ học tập

Câu  5. Sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với mọi người phải dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó gọi là?

A. Danh dự

B. Tự trọng          C. Hạnh phúc      

D. Nghĩa vụ

Câu  6. Hành vi nào dưới đây thể hiện người không có nhân phẩm?

A. Bán hàng giả, hàng kém chất lượng


B. Bán hàng đúng giá cả thị trường

C. Giúp đỡ người nghèo




D. ủng hộ đồng bào lũ lụt

Câu  7. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó có

A. tự trọng      

B. tự ái      C. danh dự      


D. nhân phẩm

Câu  8. Người luôn đề cao cái tôi nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường là người

A. tự ái      

B. tự trọng     C. tự tin      


D. tự ti

Câu  9. Khi con người tạo ra cho mình những giá trị tinh thần, đạo đức và những giá trị đó được xã hội đánh giá, công nhận thì người đó có

A. danh dự      

B. nhân phẩm    C. ý thức      


D. tình cảm

Câu 10. Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội thì cá nhân cảm thấy

A. hài lòng      

B. khó chịu    C. bất mãn      
D. gượng ép

Đáp án A

4. Hoạt động vận dụng:

* Mục tiêu:

  - Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức và kỹ năng có được vào các tình huống/bối cảnh mới - nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.

  - Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực quản lý và phát triển bản thân.

* Cách tiến hành:

1/ GV nêu yêu cầu:

a. Tự liên hệ:

- Hàng ngày trong các quan hệ gia đình, ngoài xã hội (bạn bè, thầy cô) em đã thực hiện đúng nghĩa vụ đạo đức do xã hội đề ra chưa?

- Nêu những ứng xử và việc làm tốt, chưa tốt của em? Vì sao?

- Cách khắc phục những hành vi, việc làm chưa tốt.

b. Nhận diện xung quanh:

    Hãy nêu nhận xét của em về việc thực hiện nghĩa vụ đạo đức của các bạn trong lớp và một số người khác mà em biết.

c. GV định hướng HS

- HS tôn trọng và thực hiện đúng các quy tắc chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật đề ra.

5. Hoạt động mở rộng:

- GV cung cấp địa chỉ, hướng dẫn HS tìm hiểu những tấm gương đạo đức trong đời sống, trên mạng, trên báo….

- GV cho HS sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ nói về phạm trù nghĩa vụ, lương tâm.

Bài 11: MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC  (Tiết 3)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
1. Phẩm chất
     - Biết thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến bản thân.

      - Biết giữ gìn lương tâm,danh dự, nhân phẩm của mình, biết phấn đấu cho hạnh của bản thân và xã hội.
     - Coi trọng và giữ gìn lương tâm,danh dự, nhân phẩm và hạnh phúc.
     - Tôn trọng nhân phẩm của người khác

2. Năng lực.

       Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực làm việc nhóm, năng lực phê phán, đánh giá, năng lực quan sát, năng lực biết chấp nhận người khác.

II. TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Khởi động:

* Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu được thế nào là nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.

- Rèn luyện năng lực nhận biết, năng lực so sánh cho HS.

* Cách tiến hành:

· GV định hướng HS: Cho các em nhớ lại một số câu nói nổi tiếng liên quan đến phạm vi đạo đức như:  
“Thà đui mà giữ đạo nhà, 

Còn hơn có mắt ông cha chẳng thờ”.

                                        ( Nguyễn Đình Chiểu)

 “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

                                                (Nguyễn Trung Trực)

· GV  nêu câu hỏi:

+
Câu nói trên nói về vấn đề gì?

+
Câu nói đó chứng tỏ điều gì?

· HS trả lời, bổ sung cho nhau.

  - HSthảo luận ,trả lời câu hỏi. 

- Sản phẩm dự kiến:  HS có thể sẽ nói đó là lòng yêu nước , là ý chí của người có đạo đức tốt…..
- GV chốt lại: 

+ Câu nói trên nói về hào khí của người quân tử thời phong kiến.

+ Chứng tỏ là người có đạo đức tốt hay nói cách khác là người có nhân phẩm và danh dự. Vậy nhân phẩm và danh dự…là gì  phần tiếp theo của bài học sẽ giúp chúng ta hiểu thêm vấn đề đó .

2. Hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu khái niệm nhân phẩm là gì? Danh dự là gì?

*Phương pháp: Sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, “chiết tự”.

* Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu thế nào là nhân phẩm? Thế nào là danh dự? Làm thế nào để trở thành người có nhân phẩm?

- Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực phê phán.

* Cách tiến hành:

-GV (Có thể hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm nhân phẩm )  

+ Nhân: người.

+ Phẩm: phẩm chất, phẩm giá).

- GV hướng dẫn HS đọc và thảo luận nhóm.

+Nhóm 1:  Nhân phẩm làgì ? Hãy cho ví dụ? Biểu hiện? Và làm thế nào để trở thành người có nhân phẩm?

+Nhóm 2:  Danh dự là gì? Hãy cho ví dụ? Biểu hiện?

Danh dự có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân?

-  HSthảo luận ,trả lời câu hỏi. 

- Sản phẩm dự kiến : HS có thể cho đó nhân phẩm là phẩm giá của con người …..

- GV củng cố:
+Nhóm 1: Ví dụ1: Bạn A nhặt được chiếc ví đựng giấy tờ và tiền, rồi mang  gửi trả lại cho người bị đánh rơi. Ta nói bạn A là người có nhân phẩm.

-> Nhìn chung, mọi người đều có ý thức quan tâm và giữ gìn nhân phẩm của mình.Trừ một số kẻ xấu xa, coi thường nhân phẩm của chính mình để đạt đư ợc một mục đích thấp hèn nào đó.
Ví dụ: Bọn buôn lậu ma tuý, buôn người, trộm, cướp, bọn bán hàng giả (buôn bán thuốc giả), hàng kém chất lượng ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người…

-> Những người có nhân phẩm sẽ được xã hội đánh giá cao.Ví dụ: Dân ta rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Trọng lịch sử dân tộc, những tấm gương như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung đều được nhân dân ta kính trọng, đề cao, coi đó là những vị thần, vị thánh của đất nước. -> Người nào thiếu nhân phẩm sẽ bị xã hội đánh giá thấp, bị coi thường và kinh rẻ : Những kẻ trộm cướp, tham ô, giết người hay phản dân, hại nước sẽ bị mọi người lên án, phê bình, thậm chí căm ghét.

+Nhóm 2:   Khi nhân phẩm của một người đã được xã hội đánh giá và công nhận  thì người đó có danh dự.=> Danh dự là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận.

-> Mỗi thời đại, mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp xã hội có thể có những đánh giá khác nhau về nhân phẩm của con người. Trong hoàn cảnh nhất thời, những người có nhân phẩm cao quý đôi khi bị trù dập, ám hại nhưng vẫn được nhân dân đánh giá đúng và tôn vinh. Ví dụ trường hợp của Nguyễn Trãi.

->Trong điều kiện hiện nay, nhân phẩm, danh dự có ý nghĩa to lớn giúp con người chiến thắng những cám dỗ vật chất tầm thường, biết hy sinh lợi ích cá nhân, vượt qua  những khó khăn, thử thách nghiệt ngã của cơ chế thị trường để giữ gìn nhân phẩm, bảo vệ danh dự của bản thân, của gia đình, tập thể, Tổ quốc và nhân dân.

- Hỏi : 

+ Khi nào một cá nhân được coi là có lòng tự trọng? 

+ Tự trọng và tự ái có khác nhau hay không? Khác ở điểm nào?

+ Em đã bao giờ tự ái chưa ? Tự ái có lợi hay có hại ?

+ Mỗi học sinh cần phải làm gì để có nhân phẩm và danh dự cao đẹp ?
-  HS trả lời câu hỏi. 

- GV kết luận: + Người có lòng tự trọng biết tự kiềm chế những nhu cầu và ham muốn thấp kém, những phản ứng có tính chất bản năng, cố gắng thực hiện những chuẩn mực đạo đức tiến bộ của xã hội. Người biết tự trọng thì không để người khác xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của mình. Người càng có lòng tự trọng thì càng biết quý trọng nhân phẩm và danh dự của người khác. “Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác” (Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân).

+ Tự ái là những phản ứng thường mang tính bản năng, mù quáng, không biết tự kiềm chế khi bị đụng chạm đến cái tôi cá nhân của mình. Người hay tự ái luôn phản ứng vì những chuyện lặt vặt, cỏn con, tự cảm thấy bị “mất phẩm giá” vì những việc không đâu, từ đó dẫn đến việc đánh nhau, thậm chí đến những việc sai trái, tệ hại hơn. 

+ Để có danh dự và nhân phẩm HS phải :

   . Rèn luyện đạo đức

   . B.vệ, giữu gìn danh dự của mình. Tôn trọng d. dự và n.phẩm của người khác.

- Lưu ý: Mốc giới ngăn cách giữa tự trọng và tự ái là rất nhỏ.  

*Hoạt động 2: Tìm hiểu về phạm trù " hạnh phúc" 

 *Phương pháp: Sử dụng phương pháp đàm thoại,  giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm . 
 * Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội.

- Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực phê phán.

* Cách tiến hành:

-GV đưa tình huống: Em muốn có một chiếc xe đạp mới đi học từ lâu rồi. Chiều nay đi học về, em thấy mẹ đã mua chiếc xe đạp mới cho em. Em rất vui mừng khi đón nhận món quà ấy. Đó là những phút giây hạnh phúc. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm.

+Nhóm 1:  Hạnh phúc là gì? Vì sao phải là “nhu cầu chân chính, lành mạnh” thì mới cảm thấy hạnh phúc thật sự?

+Nhóm 2:  Hạnh phúc cá nhân là gì?Hạnh phúc xã hội là gì? mối quan hệ giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội ?

-  HSthảo luận ,trả lời câu hỏi. 

- Sản phẩm dự kiến : Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng của con người trong cuộc sống …….
- GV củng cố: 

+ Vì nếu con người có lòng tham không đáy, hoặc nhu cầu không chân chính lành mạnh về vật chất, tinh thần, có suy nghĩ, hành động vô đạo đức, thì sẽ bị cắn rứt lương tâm, không hạnh phúc.

+ Ví dụ: Hạnh phúc của người làm cha, làm mẹ là thấy con mình trưởng thành, có sự nghiệp, thành công trong cuộc sống, biết hiếu thảo, vâng lời…

+ Hạnh phúc có nhiều loại: Hạnh phúc của cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc của xã hội; hạnh phúc bình dị đời thường, hạnh phúc cao cả…

+ nói đến hạnh phúc trước tiên là nói đến hạnh phúc cá nhân như C. Mác nói: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội” nên hạnh phúc cá nhân không tách rời hạnh phúc xã hội.

+ Hạnh phúc từng cá nhân là cơ sở của hạnh phúc xã hội và khi được sống trong một xã hội hạnh phúc thì các cá nhân có đầy đủ điều kiện để phấn đấu cho hạnh phúc của mình.

	3. Nhân phẩm và danh dự.

a. Nhân phẩm.

- Khái niệm : Là toàn bộ những phẩm chất mà con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người.

- Những biểu hiện của người có nhân phẩm:

   + Có lương tâm trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh.

+ Luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội và người khác.

   + Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức tiến bộ.

=> Người có nhân phẩm được xã hội đánh giá cao, được kính trọng .

b. Danh dự.

- Khái niệm : Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó.

- Biểu hiện: Danh dự là nhân phẩm đã được xã hội đánh giá và công nhận.

  - Ý nghĩa : Thúc đẩy con người làm điều thiện, điều tốt, ngăn ngừa điều ác, điều xấu.

- So sánh tự trọng và tự ái.

+ Giống : Đều là tình cảm của con người

+ Khác :☺ Tự trọng : Có động cơ và hành vi tốt, tôn trọng người khác.

              ☺Tự ái : Đề cao cái tôi, chỉ nghĩ đến bản thân, đố kị với người khác.

4. Hạnh phúc.

a. Hạnh phúc là gì ?

- Khái niệm : Là cảm xúc vui sướng hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu chân chính lành mạnh về vật chất và tinh thần.

b. Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội.(đọc thêm)


3. Hoạt động luyện tập:

* Mục tiêu: 

- Luyện tập để HS củng cố những kiến thức đã học về nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc .

- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực phê phán năng lực giải quyết vấn để cho HS.

* Cách tiến hành: GV hướng dẫn HS làm bài tập sau:

- GV: Có người cho rằng hạnh phúc là “Cầu được, ước thấy”. Em có đồng ý không? Vì sao? (Bài 5, SGK, tr. 75).

- HS: Quan niệm trên là không đúng. Bởi vì, trong trường hợp này đã có sự nhầm lẫn giữa hạnh phúc với sự thỏa mãn cá nhân. Hạnh phúc con người là sự thỏa mãn của cá nhân về các nhu cầu vật chất và tinh thần nhưng phải là những nhu cầu chân chính, lành mạnh, đồng thời còn biết tự điều chỉnh các nhu cầu ấy, cho phù hợp với điều kiện thực tế. Còn quan niệm “Cầu được, ước thấy” thể hiện mong muốn thỏa mãn mọi nhu cầu, bất kể đó là nhu cầu gì, k ể cả những nhu cầu sai trái. Trên thực tế không thể có chuyện hạnh phúc “Cầu được, ước thấy”, vì nhu cầu của con người là vô hạn trong khi khả năng thực tế đáp ứng nhu cầu của con người trong từng thời điểm cụ thể là có giới hạn. Nhu cầu vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra chứ không thể “cầu” và “ước” được.

- GV: Theo em, hạnh phúc của một học sinh trung học là gì? (Bài 6, SGK, tr.75).

- HS: Hạnh phúc của một học sinh trung học bao gồm nhiều yếu tố tạo thành, nhưng về cơ bản, là được gia đình, nhà trường tạo mọi điều kiện vật chất và tinh thần để học tốt, được thầy cô giáo quý mến, bạn bè tin yêu.
- GV gọi HS trả lời

- GV kết luận, chốt lại ý kiến đúng của HS
Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu  1: Nghĩa vụ là gì ?

A. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân này đối với cá nhân khác trong xã hội 

B. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cộng đồng đối với yêu cầu lợi ích chung của xã hội

C. Nghĩa vụ là bổn  phận của cá nhân đối với cộng đồng của xã hội

D. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng 

Câu  2: Lương tâm tồn tại ở hai trạng thái đó là: 

A. Trong sáng thanh thản và sung sướng 

B. Trong sang vô tư và thương cảm, ái ngại

C. Hứng khởi vui mừng và buồn phiền, bực tức

D.Trong sang thanh thản và dằn vặt, cắn rứt

Câu  3: Nơi đăng ký kết hôn là:

A. Khu phố ,thôn ấp nơi hai người yêu nhau sinh sống

B. Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi hai người yêu nhau sinh sống

C. Toà án nhân dân quận, huyện nơi hai người yêu nhau sinh sống

D. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi hai người yêu nhau sinh sống

Câu  4: Hãy chọn từ đúng với phần chấm lửng (……) trong văn bản dưới đây: 

“Xã hội cũng  phải có…………..đảm bảo cho sự thoả mãn nhu cầu và  lợi ích chính đáng của cá nhân, bởi vì, suy đến cùng, xã hội chỉ có thể phát triển lành mạnh trên cơ sở bảo đảm những nhu cầu và lợi ích chính đáng của cá nhân”

A. phối hợp        

B. điều kiện          

C. nghĩa vụ            

D. trách nhiệm

Câu  5: Chọn câu trả lời đầy đủ nhất: Các chức năng cơ bản của gia đình là:

A. Duy trì nòi giống, kinh tế, nuôi dưỡng và giáo dục con cái

B. Duy trì nòi giống, tổ chức đời sống gia đình, nuôi dưỡng con cái

C. Chăm lo nuôi dạy con nên người

D. Duy trì nòi giống, kinh tế, tổ chức đời sống gia đình,nuôi dạy và giáo dục con cái

Câu  6: Hãy chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (….) trong văn bản dưới đây:

 “Khi biết giữ gìn danh dự của mình, các cá nhân có được….. để làm điều tốt và không làm điếu xấu.”

A. Một ý chí mạnh mẽ

B. Một vũ khí sắc bén

C. Một sự lạc quan vui vẻ

D. Một sức mạnh tinh thần
Câu 7: Tình yêu chân chính là:

A. Tình yêu bắt nguồn từ những người có cùng lý tưởng

B. Tình yêu được pháp luật công nhận

C. Tình yêu được sự ủng hộ của cha mẹ

D. Tính yêu trong sáng, lành mạnh, phù hợp với quan điểm đạo đức tiến bộ

Câu  8: Định nghĩa nào sau đây đầy đủ và đúng nhất về hạnh phúc ?

A. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng của con người khi được đáp ứng thoả mãn các nhu cấu về vật chất và tinh thần

B. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng tràn đầy niềm vui khi thoả mãn các nhu cầu  sống của con người

C. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi có đầy đủ về vật chất và tinh thần

D. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thoả mãn các nhu cầu chân chính lành mạnh về vật chất và tinh thần

Câu  9: Danh dự của mỗi người là do: 

A. Cộng đồng thừa nhận

B. Xã hội xây dựng nên

C. Bản thân người đó tự đánh giá và công nhân

D. Nhân phẩm của người đó đã được  xã hội coi trọng, đánh giá và công nhận

Câu 10: Hãy chọn cặp từ đúng với phần chấm lửng(……) Trong văn bản dưới đây: 

“Để trở thành người có lương tâm, đối với mọi người, cần phải rèn luyện tư tưởng đạo đức cá nhân theo………..(1) ….tiến bộ, cách mạng, biến ý thức đạo đức thành ….(2)…. đạo đức trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.”

A. (1) tư tưởng - (2) thói quen

B. (1) tư tưởng  - (2) tình cảm

C. (1) quan niệm - (2) ý thức 

D. (1) quan điểm - (2) thói quen 

Đáp án D

4. Hoạt động vận dụng:

* Mục tiêu:

- Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức và kỹ năng có được vào các tình huống/bối cảnh mới - nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.

- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực quản lý và phát triển bản thân.

* Cách tiến hành:

1/ GV nêu yêu cầu:

a. Tự liên hệ:

- Hàng ngày trong các quan hệ gia đình, ngoài xã hội (bạn bè, thầy cô) em đã thực hiện đúng các phạm trù nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.

- Nêu những ứng xử và việc làm tốt, chưa tốt của em? Vì sao?

- Cách khắc phục những hành vi, việc làm chưa tốt.

b. Nhận diện xung quanh:

 
Hãy nêu nhận xét của em về việc thực hiện các phạm trù đạo đức của các bạn trong lớp và một số người khác mà em biết.

c. GV định hướng HS

- HS tôn trọng và thực hiện đúng các quy tắc chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật đề ra.

5. Hoạt động mở rộng:

- GV cung cấp địa chỉ, hướng dẫn HS tìm hiểu những tấm gương đạo đức trong đời sống, trên mạng, trên báo….

- GV cho HS sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ nói về phạm trù nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.
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